
H ng d n k  thu t tr ng cây trám tr ngướ ẫ ỹ ậ ồ ắ

(Canarium album Raeusch)

L i nói đ uờ ầ

Trám tr ng (ắ Canarium album Raeusch), thu c h  Trám (Burseraceae) làộ ọ  
cây g  l n b n đ a có chi u cao t  20-30m, đ ng kính ngang ng c t  50-ỗ ớ ả ị ề ừ ườ ự ừ
70cm, thân tròn th ng, tán lá r ng và xanh quanh năm. G  m m, nh , thẳ ộ ỗ ề ẹ ớ 
m n, d  bóc và d  l ng, th ng đ c dùng trong xây d ng nhà c a, làmị ễ ễ ạ ườ ượ ự ử  
nguyên li u g  dán, b t gi y và c i đun. Nh a Trám dùng đ  ch ng c tệ ỗ ộ ấ ủ ự ể ư ấ  
tinh d u, ch  bi n côlôphan dùng trong công ngh  n c hoa, xà phòng,ầ ế ế ệ ướ  
véc ni. Qu  Trám làm th c ăn, ch  bi n ô mai, làm thu c ch a ho, gi iả ứ ế ế ố ữ ả  
r u và gi i đ c.ượ ả ộ

Trám phân b  t  nhiên  Trung Qu c, Lào, Thái Lan, vùng bi n Ngà... ố ự ở ố ể ở 
Vi t Nam Trám tr ng m c r i rác trong r ng t  nhiên  các t nh phía B c,ệ ắ ọ ả ừ ự ở ỉ ắ  
khu IV cũ và vùng B c Tây Nguyên  đ  cao t  100-800m so v i m tắ ở ộ ừ ớ ặ  
bi n.ể

Hi n nay Trám tr ng là m t trong nh ng cây đ c ch n làm cây tr ngệ ắ ộ ữ ượ ọ ồ  
chính trong ch ng trình 327, d  án khuy n lâm, d  án lâm nghi p trangươ ự ế ự ệ  
tr i, và các ch ng trình tr ng r ng khác đ  nh m cung c p g , qu  vàạ ươ ồ ừ ể ằ ấ ỗ ả  
các s n ph m khác. B c đ u đã đem l i hi u qu  r  r t.ả ẩ ướ ầ ạ ệ ả ỗ ệ

Đ  đ a nhanh các ti n b  k  thu t vào s n xu t, B  Nông nghi p và Phátể ư ế ộ ỹ ậ ả ấ ộ ệ  
tri n Nông thôn ban hành "B n h ng d n k  thu t tr ng Trám tr ng"ể ả ướ ẫ ỹ ậ ồ ắ  
nh m giúp các c  s  k  thu t ch  y u v  gây tr ng cây Trám tr ng đằ ơ ở ỹ ậ ủ ế ề ồ ắ ể 
góp ph n đ y m nh công tác tr ng.ầ ẩ ạ ồ

N i dung b n h ng d n bao g m:ộ ả ướ ẫ ồ

Ph n I: Đi u ki n gây tr ngầ ề ệ ồ

Ph n II: K  thu t thu hái, b o qu n h t gi ng.ầ ỹ ậ ả ả ạ ố

Ph n III: K  thu t t o cây con.ầ ỹ ậ ạ

Ph n IV: K  thu t t o r ngầ ỹ ậ ạ ừ

Ph n V: Phòng t  sâu b nh.ầ ừ ệ

Ph n VI: Nuôi d ng r ngầ ưỡ ừ



1. Ph m vi áp d ng: B n h ng d n này quy đ nh m t s  n i dung kạ ụ ả ướ ẫ ị ộ ố ộ ỹ 
thu t t  khâu gi ng, v n m, tr ng r ng đ n nuôi d ng nh m ph cậ ừ ố ườ ươ ồ ừ ế ưỡ ằ ụ  
v  cho vi c tr ng r ng phòng h  k t h p l y g , qu , nh a và đ c ápụ ệ ồ ừ ộ ế ợ ấ ỗ ả ự ượ  
d ng đ i v i các c  s  qu c doanh, các doanh nghi p t  nhân và các hụ ố ớ ơ ở ố ệ ư ộ 
gia đình có nhu c u tr ng cây Trám tr ng.ầ ồ ắ

Ph n Iầ

Đi u ki n gây tr ngề ệ ồ

2. Vùng tr ng Trámồ

Vùng tr ng Trám tr ng đ c quy đ nh cho các t nh thu c vùng Tây b c,ồ ắ ượ ị ỉ ộ ắ  
Trung tâm, Đông b c b , các t nh mi n Trung t  Thanh Hoá đ n Bìnhắ ộ ỉ ề ừ ế  
Đ nh và hai t nh Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum n i có đ  cao so v iị ỉ ơ ộ ớ  
m t bi n t  100-800m, l ng m a trung bình hàng năm t  1500-2000mm.ặ ể ừ ượ ư ừ

3. Đi u ki n đ t đai:ề ệ ấ

Trám tr ng thích h p đ t Feralit phát tri n trên phi n th ch sét, phi nắ ợ ấ ể ế ạ ế  
th ch mica và sa phi n th ch có thành ph n c  gi i t  th t nh  đ n sétạ ế ạ ầ ơ ớ ừ ị ẹ ế  
nh , t ng đ t sâu, m, thoát n c, giàu mùn và có tính ch t đ t r ng. N uẹ ầ ấ ẩ ướ ấ ấ ừ ế  
tr ng trong v n h  gia đình có th  tr ng trên đ t x u h n nh ng ph iồ ườ ộ ể ồ ấ ấ ơ ư ả  
thâm canh.

Ph n IIầ

K  thu t thu hái b o qu n h t gi ngỹ ậ ả ả ạ ố

4. Ch n gi ng:ọ ố

Cây l y gi ng ph i là cây sinh tr ng và phát tri n t t, thân th ng, tánấ ố ả ưở ể ố ẳ  
r ng, không b  sâu b nh và đã có hai mùa qu  tr  lên (trên 9-10 tu i). T tộ ị ệ ả ở ổ ố  
nh t là l y gi ng t  các v n gi ng ho c r ng gi ng đã đ c Nhà n cấ ấ ố ừ ườ ố ặ ừ ố ượ ướ  
đ u t  xây d ng. h t gi ng ph i đ t đ c các tiêu chu n sau đây.ầ ư ự ạ ố ả ạ ượ ẩ

- Đ ng kính h t t : 1,2-1,5cm.ườ ạ ừ

- Chi u dài h t t : 3,0-3,5cm.ề ạ ừ

- Trong 1kg h t có t  450-500 h t.ạ ừ ạ

- T  l  n y m m đ t trên 50%ỷ ệ ả ầ ạ



5. K  thu t thu hái:ỹ ậ

Trám tr ng ra hoa tháng 2,3 qu  chín tháng 9,10, qu  Trám lúc chínắ ả ả  
chuy n t  màu xanh sang màu vàng m , ăn có v  chua ng t, h t có nhânể ừ ơ ị ọ ạ  
màu tr ng. Th i v  thu hái t t nh t t  25 tháng 9 đ n 15 tháng 10. Kắ ờ ụ ố ấ ừ ế ỹ 
thu t thu hái ch  y u là ch  cho h t r ng xu ng g c r i nh t ho c leo lênậ ủ ế ờ ạ ụ ố ố ồ ặ ặ  
cây và dùng xào có bu c móc  đ u đ  ngo c t ng chùm qu  m t. Tránhộ ở ầ ể ặ ừ ả ộ  
vi c ch t cành, ken cây làm nh h ng đ n năng su t qu  mùa sau.ệ ặ ả ưở ế ấ ả

6. Ch  bi n h t:ế ế ạ

Khi thu hái v  c n lo i b  nh ng h t bé, non và các t p ch t, sau đó ngâmề ầ ạ ỏ ữ ạ ạ ấ  
qu  vào n c nóng 60-70ả ướ 0C (3 sôi 2 l nh) trong thùng có n p đ y kín.ạ ắ ậ  
Kho ng 2-3 gi  thì v t ra và dùng dao tách ph n th t qu  đ  làm th cả ờ ớ ầ ị ả ể ự  
ph m còn h t đem ph i d i n ng nh  ho c trong bóng râm cho ráo n cẩ ạ ơ ướ ắ ẹ ặ ướ  
r i đ a vào b o qu n.ồ ư ả ả

7. B o qu n h t gi ngả ả ạ ố

H t sau khi ch  bi n song c n đem vào b o qu n theo m t trong cácạ ế ế ầ ả ả ộ  
ph ng th c sau:ươ ứ

- B o qu n trong cát m: Tr n đ u h t trong cát m 8-10% v i t  l  1ả ả ẩ ộ ề ạ ẩ ớ ỷ ệ  
h t/2 cát (tính theo th  tích), sau đó vun thành lu ng cao 15-20cm, trên m tạ ể ố ặ  
c n r i thêm 1 l p cát m ng kho ng 2-3cm đ  ph  kín h t Trám. Kho ngầ ả ớ ỏ ả ể ủ ạ ả  
15 ngày m t l n đ o l i h t và t i thêm n c cho đ  m (đánh giá độ ầ ả ạ ạ ướ ướ ủ ẩ ộ 

m c a cát b ng cách n m ch t cát trong lòng bàn tay n u có c m giácẩ ủ ằ ắ ặ ế ả  
mát và khi buông tay ra cát t i ra t  t  là đ  m đ t kho ng 8-10%.ơ ừ ừ ộ ẩ ạ ả

- B o qu n khô: Hong h t trong râm ho c n ng nh  cho khô ngoài v , sáuả ả ạ ặ ắ ẹ ỏ  
đó cho vào chum, v i sành ho c vun thành đ ng  n i khô ráo, thoáng mát.ạ ặ ố ở ơ

- B o qu n l nh: H t sau khi hong trong râm mát ho c ph i trong n ngả ả ạ ạ ặ ơ ắ  
nh  cho khô v  r i cho vào túi P.E hàn kín và c t gi   nhi t đ  n đ nhẹ ỏ ồ ấ ữ ở ệ ộ ổ ị  
5-100C, ph ng pháp b o qu n này có th  gi  đ c ph m ch t h t t  5-6ươ ả ả ể ữ ượ ẩ ấ ạ ừ  
tháng.

Ph n IIIầ

K  thu t t o cây conỹ ậ ạ

8. Ch n, l p v n m:ọ ậ ườ ươ



Vi c ch n, l p v n m Trám cũng gi ng nh  các v n m các lo iệ ọ ậ ườ ươ ố ư ườ ươ ạ  
cây khác, th ng ph i đ m b o các đi u ki n sâu đây:ườ ả ả ả ề ệ

- G n n i tr ng r ng và thu n ti n cho vi c v n chuy n cây con.ầ ơ ồ ừ ậ ệ ệ ậ ể

- V n m ph i b ng ph ng, d i n ng, g n ngu n n c t i và khôngườ ươ ả ằ ẳ ọ ắ ầ ồ ướ ướ  
b  úng ng p.ị ậ

- V n ph i có hào và hàng rào b o v  đ  ngăn cách các khu s n xu tườ ả ả ệ ể ả ấ  
nông nghi p khác, h n ch  sâu b nh lây lan.ệ ạ ế ệ

- Đ t t t còn gi  đ c l p đ t m t, n u đ t xâu ho c đã m t l p đ t m tấ ố ữ ượ ớ ấ ặ ế ấ ặ ấ ớ ấ ặ  
thì nh t thi t ph i c i t o l i tr c khi xây d ng v n m.ấ ế ả ả ạ ạ ướ ự ườ ươ

9. T o b u:ạ ầ

N u nuôi cây con trong v n m 6-7 tháng thì s  d ng lo i b u P.E cế ườ ươ ử ụ ạ ầ ỡ 
9x13cm th ng đáy ho c dán đáy đ c l . N u nuôi cây con 9-10 tháng thìủ ặ ụ ỗ ế  
s  d ng lo i b u P.E c  10-15cm dán đáy đ c l . Thành ph n ru t b uử ụ ạ ầ ỡ ụ ỗ ầ ộ ầ  
g m: đ t t ng m t +10% phân chu ng hoai + 1% super lân. B u đóngồ ấ ầ ặ ồ ầ  
xong đ c x p thành lu ng r ng 0,8-1m, m t b u b ng ph ng, l p đ tượ ế ố ộ ặ ầ ằ ẳ ấ ấ  
xung quanh 2/3 b u, chú ý l p đ t b t vào các khe h  gi  các b u, cácầ ấ ấ ộ ở ữ ầ  
lu ng b u cách nhau 40-60cm đ  thu n ti n cho vi c đi l i chăm sóc câyố ầ ể ậ ệ ệ ạ  
con.

10. X  lý h t:ử ạ

Tr c khi gieo m c n ngâm h t trong n c lã 10-12 gi , sau đó đem ướ ươ ầ ạ ướ ờ ủ 
h t trong cát m kho ng 15-20% (đánh giá đ  m c a cát b ng cách n mạ ẩ ả ộ ẩ ủ ằ ắ  
cát trong tay, bóp ch t l y n c r  qua k  tay và khi buông tay ra cat v nặ ấ ướ ỉ ẽ ẫ  
còn đ nh hình), t  l  1 h t/2 cát (tính theo th  tích), tr n đ u, vun thànhị ỷ ệ ạ ể ộ ề  
lu ng, trên cùng c n ph  m t l p cát dày 2-3cm, r i dùng các v t li uố ầ ủ ộ ớ ồ ậ ệ  
nh : r , lá chu i khô,vv... ph  lên m t đ  gi u m. Kho ng 20 ngày c nư ạ ố ủ ặ ể ữ ẩ ả ầ  
đ o cát đ  ki m tra h t, n u th y h t nào n t nanh thì đem gieo vào b u.ả ể ể ạ ế ấ ạ ứ ầ

11. Gieo m:ươ

Sau khi  kho ng 20 ngày thì ki m tra h t, ch n h t đã n t nanh gieo tr củ ả ể ạ ọ ạ ứ ự  
ti p vào b u, c n chú ý đ  h t n m ngang ho c ph n m m nhú ra kh iế ầ ầ ể ạ ằ ặ ầ ầ ỏ  
h t xu ng d i và l p đ t dày 1-2cm. Có th  c y cây m m vào m m lúcạ ố ướ ấ ấ ể ấ ầ ầ  
m m v a tách kh i v  h t đ  ti t ki m gi ng (m t h t Trám có th  m cầ ừ ỏ ỏ ạ ể ế ệ ố ộ ạ ể ọ  
t  1-2 m m).ừ ầ



Tr c khi gieo h t ho c c y cây c n t i b u cho m.ướ ạ ặ ấ ầ ướ ầ ẩ

12. Chăm sóc cây con:

a. Che bóng cho cây:

Sau khi tra h t vào b u c n che bóng 100% trong kho ng 20 ngày đ u, sauạ ầ ầ ả ầ  
đó gi m đ  che sáng xu ng 50%. Khi cây con đã ra 1-2 lá th t c n gi mả ộ ố ậ ầ ả  
đ  che sáng xu ng 25% (Sau kho ng 2 tháng). Nguyên li u đ  dùng làmộ ố ả ệ ể  
dàn che t t nh t là n a đ p d p và đan thành phên. Tr c khi tr ng 1-2ố ấ ứ ậ ậ ướ ồ  
tháng thì d  b  dàn che, c n chú ý ch n ngày dâm mát đ  d  b , tránh câyỡ ỏ ầ ọ ể ỡ ỏ  
con b  n ng đ t ng t.ị ắ ộ ộ

b. Làm c  t i n c:ỏ ướ ướ

Trong kho ng 15 ngày đ u sau khi tra h t vào b u ph i t i n c đ uả ầ ạ ầ ả ướ ướ ề  
đ n 1 ngày 1 l n, sau đó thì 2 ngày t i 1 l n và duy trì vi c t i n cặ ầ ướ ầ ệ ướ ướ  
cho đ n tr c lúc xuát v n 1 tháng, trong kho ng 1 tháng đ u l ngế ướ ườ ả ầ ượ  
n c t i t  3-4 lít/mướ ướ ừ 2, sau đó thì gi m d n (tuỳ theo đ  m c a đ t trongả ầ ộ ẩ ủ ấ  
b u và th i ti t), đ m b o cho b u luôn luôn m. Sau 1 tháng ph i ti nầ ờ ế ả ả ầ ẩ ả ế  
hành nh  c , phá váng trên m t b u, k t h p s a sang, đi u ch nh cho câyổ ỏ ặ ầ ế ợ ử ề ỉ  
m m đ ng th ng. Vào mùa đông c n đ  phòng s ng mu i cho cây con.ầ ứ ẳ ầ ề ươ ố

c. Bón phân:

Khi cây cao 10-12cm, có t  6-8 lá n u th y cây vàng, sinh tr ng kém thìừ ế ấ ưở  
c n t i n c phân NPK ho c phân vi sinh, v i t  l  0,2kg hoà vào 10 lítầ ướ ướ ặ ớ ỷ ệ  
n c, t i đ u cho 3-4mướ ướ ề 2 và cách 10 ngày t i 1 l n, khi nào th y lá xanhướ ầ ấ  
tr  l i thì ng ng t i.ở ạ ừ ướ

d. Phòng tr  sâu b nh:ừ ệ

N u tr ng h p có ki n, sâu cu n lá thì dùng Wofatox lo i 5EC pha vàoế ườ ợ ế ố ạ  
n c v i t  l  1/100 ho c dùng Melathion n ng đ  0,1% phun đ u lênướ ớ ỷ ệ ặ ồ ộ ề  
lu ng. Cách 10 ngày phun 1 l n, cho đ n khi h t sâu thì ng ng phun.ố ầ ế ế ừ

e. Đ o b u:ả ầ

Sau khi cây m m đã lên đ c 3-5cm (kho ng 1 tháng) thì c n d n l i b u,ầ ượ ả ầ ồ ạ ầ  
lo i b  nh ng b u không có cây đ  t p trung chăm sóc cây con. tr c khiạ ỏ ữ ầ ể ậ ướ  
tr ng kho ng 1 tháng thì ti n hành đ o b u k t h p xen b t ph n r  đâmồ ả ế ả ầ ế ợ ớ ầ ễ  
ra kh i b u, c n chú ý đ o b u vào lúc tr i râm mát và sau khi đ o xongỏ ầ ầ ả ầ ờ ả  
c n t i nhi u n c cho m b u.ầ ướ ề ướ ẩ ầ



13. Tiêu chu n cây xu t v n:ẩ ấ ườ

N u tr ng t p trung, cây con xu t v n đ t tiêu chu n sau đây:ế ồ ậ ấ ườ ạ ẩ

+ Chi u cao cây t : 0,30-0,40mề ừ

+ Tu i cây: 9-10 thángổ

+ Đ ng kính g c t : 0,50-0,70cmườ ố ừ

+ Cây sinh tr ng bình th ng, phát tri n cân đ i, không b  sâu b nh ho cưở ườ ể ố ị ệ ặ  
c t ng n.ụ ọ

Ph n IVầ

K  thu t tr ng r ngỹ ậ ồ ừ

14. Ph ng th c tr ng r ng toàn di n có k t h p cây che ph  đ tươ ứ ồ ừ ệ ế ợ ủ ấ

a. X  lý th c bì và chu n b  đ t:ử ự ẩ ị ấ

Th c bì đ c phát d n s ch tr c th i v  tr ng t  2-3 tháng, n i ít d c,ự ượ ọ ạ ướ ờ ụ ồ ừ ơ ố  
th c bì đ c d i đ u và đ t n i d c trên 20ự ượ ả ề ố ơ ố 0 thì băm nh  cành nhánh, x pỏ ế  
thành hàng theo đ ng đ ng m c (không đ t). Sau đó ti n hành cu c h ,ườ ồ ứ ố ế ố ố  
kích th c h  40x40cm. Tr c khi tr ng 1/2-1 tháng thì l p h  và k t h pướ ố ướ ồ ấ ố ế ợ  
bón phân (n u có). Khi l p h  c n chú ý l p l p đ t m t xuoóng tr c vàế ấ ố ầ ấ ớ ấ ặ ướ  
đ p cho t i nh , l ng đ t l p vào ph i đ y h , gi a tâm h  ph i caoậ ơ ỏ ượ ấ ấ ả ầ ố ữ ố ả  
h n mi ng h  t  3-5cm.ơ ệ ố ừ

b. Tr ng cây che ph  đ tồ ủ ấ

Trám tr ng là cây a bóng lúc nh , do v y sau khi x  lý th c bì c n t oắ ư ỏ ậ ử ự ầ ạ  
l p cây che ph đ t đ  che bóng cho cây con m i tr ng. Cây che ph  đ tớ ủ ấ ể ớ ồ ủ ấ  
thích h p nh t là:ợ ấ

- T o l p th c bì ph c h i t  nhiên (cây g , cây b i) có chi u cao t  0,5-ạ ớ ự ụ ồ ự ỗ ụ ề ừ
0,7m tr c lúc đ a cây Trám vào tr ng.ướ ư ồ

- Gieo 1 hàng cây C t khí ho c cây Đ u tràm gi a hai hàng Trám (C t khíố ặ ậ ữ ố  
gieo theo r ch, s  h t kho ng 10kg/1ha, Đ u tràm gieo theo h  c  lyạ ố ạ ả ậ ố ự  
1m/h ).ố

c. M t đ  tr ngậ ộ ồ



M t đ  tr ng thích h p đ i v i cây Trám là 1600-2000 cây/ha (3m x 2m,ậ ộ ồ ợ ố ớ  
2,5m x 2m). Trong đó Trám tr ng chi m 50%. C  c u cây trên ha đ c bắ ế ơ ấ ượ ố 
trí nh  sau: H n giao theo hàng Trám + Keo các lo i (t  l  1:1). h n giaoư ỗ ạ ỷ ệ ỗ  
theo hàng cây b n đ a + Keo các lo i (trên hàng cây b n đ a b  trí h n giaoả ị ạ ả ị ố ỗ  
theo cây Trám + Lim x t, Gi  cau t  l  2/3 Trám + 1/3 cây khác).ẹ ẻ ỷ ệ

d. K  thu t tr ngỹ ậ ồ

Tr ng b ng cây con có b u làm b ng polyetylen đã đ c m  v nồ ằ ầ ằ ượ ươ ở ườ  
m t  9-12 tháng. Lúc tr ng c n r ch b  v  b u, l p đ t đ n c  r  vàươ ừ ồ ầ ạ ỏ ỏ ầ ấ ấ ế ổ ễ  

d m ch t đ t. C  g ng đi u ch nh cho tr c thân cây đ ng th ng.ẫ ặ ấ ố ắ ề ỉ ụ ứ ẳ

e. Th i v  tr ngờ ụ ồ

- Các t nh phía B c t  Thanh Hoá tr  ra có th  tr ng đ c c  2 v , vỉ ắ ừ ở ể ồ ượ ả ụ ụ 
xuân vào tháng 3-4 và v  thu vào tháng 8-9.ụ

- Các t nh mi n Trung Tây Nguyên nên tr ng vào v  thu kho ng tháng 8ỉ ề ồ ụ ả  
đ n tháng 9.ế

Nên ch n nh ng ngày có th i ti t râm mát, có m a đ  tr ng cây.ọ ữ ờ ế ư ể ồ

f. Chăm sóc r ng tr ngừ ồ

R ng tr ng c n chăm sóc li n trong 3 năm đ u (không k  năm tr ng), th iừ ồ ầ ề ầ ể ồ ờ  
gian và k  thu t c  th  nh  sau:ỹ ậ ụ ể ư

* Năm th  nh t:ứ ấ

Chăm sóc 4 l n vào các tháng 2,5,8,11 trong đó 2 l n x i xào quanh g cầ ầ ớ ố  
vào tháng 5,11;1 l n phát c c b  quanh g c đ ng kính r ng 1m vào thángầ ụ ộ ố ườ ộ  
2 và 1 l n phát toàn di n vào tháng 8.ầ ệ

* Năm th  2,3ứ  m i năm chăm sóc 3 l n vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10,ỗ ầ  
trong đó 2 l n lu ng phát vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10, trong đó 2 l nầ ỗ ầ  
lu ng phát vào tháng 2 và tháng 6, 1 l n x i xáo vun g c vào tháng 10.ố ầ ớ ố

15. Ph ng th c tr ng theo r ch đ  làm giàu r ng t  nhiên nghèo ki tươ ứ ồ ạ ể ừ ự ệ  
ho c c i t o r ng phòng h  kém ph m ch t:ặ ả ạ ừ ộ ẩ ấ

a. X  lý th c bì và làm đ tử ự ấ

H  chi u cao c a t ng r ng cũ xu ng 5-6cm, m  các r ch cách đ u nhauạ ề ủ ầ ừ ố ở ạ ề  
theo đ ng đ ng m c, c  ly gi a các tâm r ch cách nhau 10m. Trên cácườ ồ ứ ự ữ ạ  



r ch phát d n h t th c bì, đ  r ng c a r ch 3-4m. Thi t k  tr ng 1 hàngạ ọ ế ự ộ ộ ủ ạ ế ế ồ  
cây chính gi a r ch, c  ly cách nhau 2m. Kích th c h  40x40x40cm.ữ ạ ự ướ ố

b. M t đ  tr ngậ ộ ồ

M t đ  tr ng t  400-500 cây/ha, kho ng cách 10-2m.ậ ộ ồ ừ ả

c. K  thu t tr ngỹ ậ ồ

áp d ng đi u 14.cụ ề

d. Th i v  tr ngờ ụ ồ

áp d ng đi u 14.eụ ề

e. K  thu t chăm sócỹ ậ

áp d ng đi u 14.g. Nh ng c n l u ý thêm khi chăm sóc ch  ti n hành trênụ ề ư ầ ư ỉ ế  
r ch có k t h p phát nh ng cành nhánh c a r ng cũ 2 bên r ch đ  mạ ế ợ ữ ủ ừ ạ ể ở 
sáng cho cây con m i tr ng. T  năm th  2 tr  đi m i năm lu ng phát dâyớ ồ ừ ứ ở ỗ ỗ  
leo cây b i 1 l n  các băng ch a đ  xúc ti n tái sinh t  nhiên.ụ ầ ở ừ ể ế ự

Ph n Vầ

Phòng tr  sâu b nhừ ệ

16. Đi u tra d  báo sâu h iề ự ạ

Trám tr ng th ng b  sâu vòi voi xanh phá h i (c  giai đo n sâu non vàắ ườ ị ạ ả ạ  
sâu tr ng thành). Sâu tr ng thành th ng dùng vòi đ c xung quanhưở ưở ườ ụ  
ng n cây thành các l  đ  hút ch t dinh d ng và sau đó đ  tr ng vào lọ ỗ ể ấ ưỡ ẻ ứ ỗ 
đ c, tr ng n  thánh sâu non, sâu non chui vào thân ng n trám đ  phá h i.ụ ứ ở ọ ể ạ  
Khi sâu non chui ra ngoài cũng là lúc ng n Trám b  héo, cây Trám b  t nọ ị ị ổ  
th ng. Sâu tr ng thành xu t hi n t p trung vào kho ng tháng 4-9, th iươ ưở ấ ệ ậ ả ờ  
gian này c n t  ch c các đ t đi u tra đ  phát hi n sâu h i k p th i đầ ổ ứ ợ ề ể ệ ạ ị ờ ề 
xu t bi n pháp phòng tr . Ph ng pháp đi u tra đ n gi n nh t là b  tríấ ệ ừ ươ ề ơ ả ấ ố  
các tuy n đi n hĩnhuyên qua r ng, ti n hành th ng kê s  l ng cây h i vàế ể ừ ế ố ố ượ ạ  
m c đ  b  h i trên tuy n t  đó suy ra cho toàn r ng.ứ ộ ị ạ ế ừ ừ

17. Phòng tr  sâu h iừ ạ

Khi phát hi n có sâu h i c n áp d ng các bi n pháp phòng tr  sau đây:ệ ạ ầ ụ ệ ừ



- Ng t nh ng lá Trám, búp Trám đã b  sâu tr ng thánh phá h i đem đ tắ ữ ị ưở ạ ố  
đ  di t h t tr ng sâu non.ể ệ ế ứ

- Dùng đèn b y sâu tr ng thành vào bu i t i.ẫ ưở ổ ố

- Rung t ng cây Trám đ  sâu tr ng thành r i và gi t.ừ ể ưở ơ ế

- Dùng Wofatox n ng đ  0,2-0,5% phun đ u vào ng n và lá nh ng cây cóồ ộ ề ọ ữ  
sâu h i.ạ

Ph n VIầ

Nuôi d ng và khai thácưỡ

18. Nuôi d ng r ngưỡ ừ

Sau khi r ng đã khép tán (5-6 năm) thì b t đ u chuy n sang giai đo n nuôiừ ắ ầ ể ạ  
d ng. K  thu t nuôi d ng ch  y u là t a th a đ  g i quy t nhu c uưỡ ỹ ậ ưỡ ủ ế ỉ ư ể ả ế ầ  
ánh sáng và không gian dinh d ng cho cây Trám. Th i gian t a th a l nưỡ ờ ỉ ư ầ  
đ u có th  ti n hành sau năm th  6 (cây Trám đã giao tán), tuỳ thu c vàoầ ể ế ứ ộ  
m t đ  tr ng và ph ng th c tr ng đ  xác đ nh th i gian t a và s  l n t a.ậ ộ ồ ươ ứ ồ ể ị ờ ỉ ố ầ ỉ  
Có th  d  ki n các l n t a cho t ng ph ng th c nh  sau:ể ự ế ầ ỉ ừ ươ ứ ư

- Đ i v i r ng tr ng t p trung: L n t a đ u tiên vào năm th  6,7, m t đố ớ ừ ồ ậ ầ ỉ ầ ứ ậ ộ 
đ  l i kho ng 700-8-- cây/ha. L n hai vào năm th  10,11 m t đ  đ  l iể ạ ả ầ ứ ậ ộ ể ạ  
kho ng 500-600 cây/ha. L n ba vào năm th  15-16, m t đ  còn l i (m tả ầ ứ ậ ộ ạ ậ  
đ  cu i cùng) là 250-300 cây/ha.ộ ố

- Đ i v i cây tr ng phân tán thì không c n t a vì kho ng cách tr ng banố ớ ồ ầ ỉ ả ồ  
đ u là kho ng cách cu i cùng.ầ ả ố


